
DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI NGÀNH XÂY DỰNG 

STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ 

1 

 
 

 Kiến trúc công trình 

Author: Nguyễn Tài My 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2011 

Description:  368 tr. ; 27 cm 

 

Ký hiệu:  728  N576 - 

M995 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 3 

 

2 

 
 

 Giáo trình điện công trình 

Author: Trần Thị Mỹ Hạnh 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015 

Description:  325 tr. ; 27 cm 

 

Ký hiệu:  621.319    

T772 - H239 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

3 

 
 

 Tính toán kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép 

theo tiêu chuẩn EUROCODE 4 

Author: Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hoàng Quân 

Publisher: Hà Nội : Dân dụng, 2018 

Description:  163 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048224608 

 

Ký hiệu:  693  N576 - 

H987 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

4 

 
 

 Thiết kế tổ chức thi công xây dựng 

Author: Phạm Thị Trang 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  147 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048222017 

 

Ký hiệu:  690.028  P534 

- T772 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

5 

 
 

 Kết cấu bê tông ứng suất trước : Chỉ dẫn thiết kế 

theo TCXDVN 356 : 2005 

Author: Tủ sách Khoa học công nghệ xây dựng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2013 

Description:  287 tr. ; 27 cm 

   

 

Ký hiệu:  624.1834  

T883 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

     



 

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

Lập dự toán công trình bằng Excel 

Author: Nguyễn Quốc Hùng 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2015 

Description:  95 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048216160 

 

 

 

 

 

Ký hiệu:  692.0285  

N576 - H936 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

7 

 
 

 Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một 

nhịp 

Author: Phạm Minh Hà, Đoang Tuyết Ngọc 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  103 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048220884 

 

Ký hiệu:  624.1  P534 - 

H111 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

8 

 
 

 Bài tập sức bền vật liệu 

Author: Vũ Đình Lai (Chủ biên) 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014 

Description:  491 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048201401 

 

Ký hiệu:  620.112  V986 

- L185 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

9 

 

 

 Quản lý dự án xây dựng lập và thẩm định dự án 

Author: Bùi Ngọc Toàn 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012 

Description:  278 tr. ; 27 cm 

Edition:  Tái bản 

 

Ký hiệu:  354.6  B932 - 

T627 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

10 

 
 

 Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy 

hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị 

Author: Vi Thị Quốc Khánh 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015 

Description:  149 tr. ; 27 cm 

 

Ký hiệu:  720.9  V598 - 

K454 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 11  
 

 

 

 

 

Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép 

Author: Bộ Xây dựng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2011 

Description:  242 tr. ; 27cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:   

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu:  624.1841  

B662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

12 

 
 

 Nền và móng công trình cầu đường 

Author: Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Học 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2014 

Description:  299 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048203542 

 

Ký hiệu:  624.1  B932 - 

Đ584 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

13 

 
 

 Câu hỏi và bài tập thự hành Tổ chức thi công xây 

dựng 

Author: Lê Hồng Thái 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2010 

Description:  109 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048201838 

 

Ký hiệu:  690.028  L433 

- T364 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

14 

 
 

 Kỹ thuật thi công, Tập 1 

Author: Đỗ Đình Đức, Lê Kiều 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018 

Description:  253 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048223953 

 

Ký hiệu:  624.1  D631 - 

D822 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

15 

 
 

 Thi công cầu thép 

Author: Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn 

Trâm 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2018 

Description:  252 tr. ; 21 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048223977 

 

Ký hiệu:  624.2  L433 - 

T153 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



16 

 
 

 Những vấn đề chung và mố trụ cầu 

Author: Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hòa, Nguyễn 

Minh Hùng 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012 

Description:  99 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

 

Ký hiệu:  624.284  N576 

- K451 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

17 

 
 

 Cấu tạo kiến trúc và chọn hình kết cấu 

Author: Nguyễn Đức Thiềm 

Publisher: Hà Nội,  Xây dựng, 2015 

Description:  411 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048206673 

 

Ký hiệu:  721  N576 - 

T433 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

18 

 
 

 Giáo trình hình họa Vẽ kỹ thuật 

Author: Trần Hồng Thái (Chủ biên); Thạc Thu Hiền, 

Lê Thị Thanh Hằng, Vũ Hữu Tuyên, Hoàng Văn Tài, 

Phạm Thị Mai Anh, Đỗ Việt Anh 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018 

Description:  131 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048224387 

 

Ký hiệu:  743.4  T772 - 

T364 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

19 

 
 

 Dầm sàn ứng lực trước căng sau thực hành thiết kế 

và thi công 

Author: Đặng Tỉnh; Lê Kiều, Giang Hồng Thắng 

(Tham gia biên soạn) 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2015 

Description:  178 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048216825 

 

Ký hiệu:  624.1  Đ182 - 

T588 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

20 

 
 

 Kết cấu liên hợp thép - bê tông trong nhà cao tầng và 

siêu cao tầng 

Author: Phạm Văn Hội (Chủ biên); Nguyễn Ngọc 

Linh, Vũ Anh Tuấn, Hàn Ngọc Đức, Phạm Thị Ngọc 

Thu, Nguyễn Minh Tuyền 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018 

Description:  175 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048223885 

 

Ký hiệu:  691  P534 - 

H719 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



21 

 
 

 Bài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép 

Author: Trần Mạnh Tuấn, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn 

Thị Thúy Điểm, Mai Văn Công 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2014 

Description:  100 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048208097 

 

Ký hiệu:  624.1  T772 - 

T883 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

22 

 

 

 Bộ tuyển tập Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy 

hoạch, kiến trúc xây dựng và vật liệu xây dựng 

Author:  

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2013 

Description:  1333 tr. ; 30 cm 

 

Ký hiệu:  720  B662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

23 

 
 

 Tổ chức và kế hoạch hóa thi công cầu 

Author: Nguyễn Tiến Oanh, Trần Quốc Ca, Nguyễn 

Trâm, Nguyễn Đúc Hoàng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014 

Description:  187 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048200374 

 

Ký hiệu:  624.2  N576 - 

O118 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

24 

 
 

 Tổ chức thi công xây dựng 

Author: Lê Hồng Thái 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2016 

Description:  211 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048218485 

 

Ký hiệu:  690.028  L433 

- T364 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

25 

 
 

 Tổ chức thi công : Organnization of construction 

activities 

Author:  

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014 

Description:  23 tr. ; 31 cm 

Edition: Lần thứ 2 

ISBN:  9786048200916 

 

Ký hiệu: 624  T627  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26 

 

 

Nền móng công trình 

Author: Châu Ngọc Ẩn 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2013 

Description:  397 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

 

 

 

Ký hiệu:  624.1  C496 - 

A531 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

27 

 
 

 Vẽ kỹ thuật xây dựng 

Author: Phạm Thị Lan (Chủ biên); Hoàng Công Vũ, 

Hoàng Công Duy, Nguyễn Ngọc Thắng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018 

Description:  195 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048225292 

 

Ký hiệu: 624  P534 - 

L243  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

28 

 
 

 Các tiêu chuẩn về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 

Author:  

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015 

Description:  164 tr. ; 31 cm 

ISBN:  9786048200916 

 

Ký hiệu:  691  C118 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

29 

 
 

Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công 

trình xây dựng  

Author: Bùi Mạnh Hùng 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2017 

Description:  153 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9786048209452 

 

Ký hiệu:  624 B932 - 

H936 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

30 

 
 

 Kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế : Steel Structures 

Design Standard 

Author:  

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014 

Description:  124 tr. ; 31 cm 

Edition: Lần 2 

ISBN:  9786048200916 

 

Ký hiệu:  693  K431 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



31 

 
 

 Khảo sát tính toán thủy văn công trình giao thông. 

Tập 2 

Author: Phạm Văn Thoan 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  534 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048221447 

 

Ký hiệu:  627  P534 - 

T449 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

32 

 
 

 Giáo trình tổ chức thi công xây dựng 

Author: Lê Anh Dũng; Nguyễn Hoài Nam, Cù Huy 

Tình, Tường Minh Hồng...(Tham gia biên soạn) 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2017 

Description:  211 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9786048221751 

 

Ký hiệu:  690.028  L433 

- D916 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

33 

 
 

 Luật xây dựng 

Author:  

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2014 

Description:  168 tr. ; 21 cm 

ISBN:  9786048213206 

 

Ký hiệu:  

343.597078624  L926 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

34 

 
 

 Địa chất thủy văn công trình 

Author: Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Viết Minh, Trần 

Hùng Anh 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016 

Description:  281 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048219031 

 

Ký hiệu:  627  N576 - 

D822 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

35 

 
 

 An toàn cháy trong kiến trúc hỗn hợp đa chức năng 

Author: Doãn Minh Khôi (Chủ biên); Kyoichi 

Kobayashi, Young-Jin Kwon 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  162 tr. ; 27 cm. 

ISBN:  9786048220686 

 

Ký hiệu:  628.9  D631 - 

K457 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



36 

 
 

 Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây 

dựng : Phần xây dựng 

Author: Bùi Mạnh Hùng; Lê Thanh Huấn, Nguyễn 

Bá Kế, Nguyễn Tiến Chương, Nguyễn Hữu Nhân 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2017 

Description:  559 tr. ; 24 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048208578 

 

Ký hiệu:  690.028  

690.028 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

37 

 
 

 Giao thông đô thị và thiết kế đường phố 

Author: Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng 

Description:  251 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048217068 

 

Ký hiệu:  625.7  P535 - 

T449 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

38 

 

 

 100 Công trình kiến trúc thế giới của thế kỷ XXI 

Tầm nhìn mới cho ngành xây dựng tại Việt Nam 

Author: Trường đại học Xây dựng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016 

Description:  257 tr. ; 31 cm 

ISBN:  9786048218386 

 

Ký hiệu:  725  T871 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

39 

 
 

 Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp 

đặt 

Author: Bộ Xây dựng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014 

Description:  90 tr. ; 31 cm 

ISBN:  9786048200879 

 

Ký hiệu:  338.4  B662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

40 

 
 

 Hướng dẫn giải bài tập Cơ học cơ sở. Tập 3, Động 

lực học 

Author: Đặng Quốc Lương (Chủ biên); Ngô Quang 

Hưng, Đỗ Xuân Tùng, Phạm Thị Hà Giang, Nguyễn 

Thị Kiều 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015 

Description:  168 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048216061 

 

Ký hiệu:  531.076  D182 

- L964 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



41 

 
 

 Hướng dẫn giải bài tập Cơ học cơ sở. Tập 2, Động 

học 

Author: Đặng Quốc Lương (Chủ biên); Ngô Quang 

Hưng, Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Thị Kiều 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014 

Description: 112 tr. ; 27 cm   

ISBN:  97860448212889 

 

Ký hiệu: 531.076  D182 

- L964   

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

42 

 
 

 Hướng dẫn giải bài tập Cơ học cơ sở. Tập 1, Tĩnh 

học 

Author: Đặng Quốc Lương (Chủ biên); Ngô Quang 

Hưng, Hoàng Văn Tùng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2012 

Description:  134 tr. ; 27 cm 

 

Ký hiệu:  531.076  D182 

- L964 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

43 

 
 

 Giáo trình kinh tế xây dựng 

Author: Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên); Nguyễn Tuyết 

DUng, Nguyễn Thị Mai 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2012 

Description:  249 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

 

Ký hiệu:  338.4  B932 - 

H936 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

44 

 
 

 Thiết kế và thi công móng cọc 

Author: Nguyễn Uyên 

Publisher: Hà Nội,  Xây dựng, 2017 

Description:  174 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048220471 

 

Ký hiệu:  624.1  N576 - 

U97 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

45 

 
 

 Cầu thép bê tông cốt thép liên hợp 

Author: Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà, Phạm 

Duy Hòa 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012 

Description:  109 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

 

Ký hiệu:  624.2  N576 - 

K451 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



46 

 
 

 Giáo trình máy xây dựng 

Author: Lưu Bá Thuận 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015 

Description:  239 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048205606 

 

Ký hiệu:  624.028  L975 

- T532 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

47 

 

 

 Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp 

Author: Nguyễn Minh Thái 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2013 

Description:  200 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

 

Ký hiệu:  724.1  N576 - 

T364 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

48 

 

 

 Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao 

thông. Tập 2 

Author: Phạm Văn Thoan 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018 

Description:  432 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048223380 

 

Ký hiệu:  627  P534 - 

T449 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

49 

 
 

 Cầu thép 

Author: Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Nguyễn Viết Trung 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  315 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048221317 

 

Ký hiệu:  624.2  N576 - 

T833 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

50 

 
 

 Định mức dự toán xây dựng công trình : Phần xây 

dựng 

Author: Bộ Xây Dựng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  800 tr. ; 31 cm 

ISBN:  9786048221171 

 

Ký hiệu:  338.4  B662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



51 

 
 

 MOCROSOFT PROJECT 2010 và ứng dụng trong 

quản lý dự án xây dựng 

Author: Nguyễn Thị Hải Như 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2016 

Description:  139 tr. ; 24 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048200817 

 

Ký hiệu:  354.60285  

N576 - N576 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

52 

 
 

 Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng 

Author: Nguyễn Cao Đức, Nguyễn Mạnh Phát, 

Nguyễn Hữu Hanh 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2013 

Description:  98 tr. ; 27 cm 

 

Ký hiệu:  691   

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

53 

 

 

 Phương pháp tính 

Author: Nguyễn Thế Hùng, Trần Văn Chính 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015 

Description:  343 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048212568 

 

Ký hiệu:  515  N576 - 

H936 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

54 

 
 

 Kỹ thuật tổ chức và khai thác đội máy thi công nền 

đường ô tô 

Author: Nguyễn Bính; Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn 

Văn Đông, Nguyễn Quang phúc (Tham gia biên 

soạn) 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2016 

Description:  236 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048218713 

 

Ký hiệu:  625.7  N576 - 

B613 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

55 

 
 

 Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông : Phần 1-1: 

Quy định chung và quy định cho nhà 

Author: Viện Khoa học công nghệ xây dựng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016 

Description:  152 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9786048216559 

 

Ký hiệu:  691  V662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



56 

 
 

 Ví dụ thiết kế kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép trên 

đường ô tô theo 22 TCN 272 - 05. Tập 1 

Author: Phạm Văn Thoan, Nguyễn Quý Thành, 

Nguyễn Trưởng Toán, Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn 

Mạnh Hà 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014 

Description:  269 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048212865 

 

Ký hiệu:  624.2  P534 - 

T449 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

57 

 
 

 Thiết kế kết cấu liên hợp thép và bê tông : Phần 1-2: 

Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa 

Author: Viện Khoa học công nghệ xây dựng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016 

Description:  132 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9786048217037 

 

Ký hiệu:  691  V662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

58 

 
 

 Giáo trình Vẽ kỹ thuật 

Author: Nguyễn Độ 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2013 

Description:  175 tr. ; 27 cm 

 

Ký hiệu:  604.2  N576 - 

D631 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

59 

 
 

 Hướng dẫn thiết kế hình học đường ô tô 

Author: Vũ Ngọc Trụ, Đỗ Duy Đỉnh, Nguyễn Việt 

Phương 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  183 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048222000 

 

Ký hiệu:  625.7028  

V986 - T865 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

60 

 
 

 Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối 

nhà nhiều tầng 

Author: Doãn Hiệu 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2016 

Description:  176 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048217068 

 

Ký hiệu:  629  D631 - 

H633 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



61 

 
 

 Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường 

Author: Bùi Mạnh Hùng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015 

Description:  496 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9786048202637 

 

Ký hiệu:  338.4  B932 - 

H936 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

62 

 
 

 Giáo trình sức bền vật liệu 

Author: Trần Hưng Trà, Phan Thanh Nhàn 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016  

Description:  190 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048218737 

 

Ký hiệu:  620.112  T772 

- T758 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

63 

 
 

 Thi công cầu 

Author: Nguyễn Quốc Hùng 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2015 

Description:  222 tr. ; 27 cm. 

ISBN:  9786048215484 

 

Ký hiệu:  624.2  N576 - 

H936 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

64 

 
 

 Cấu tạo kiến trúc 

Author: Bộ Xây dựng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  190 tr. ; 31 cm 

ISBN:  9786048206512 

 

Ký hiệu:  721  B662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

65 

 
 

 Giáo trình - Bài tập sức bền vật liệu 

Author: Thạch Sôm Sô Hoách, Trương Văn Bằng, 

Trương Quốc Khang 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018 

Description:  191 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048224219 

 

Ký hiệu:  620.112  T358 

- H678 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



66 

 
 

 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 

: QCXDVN 01: 2008 

Author: Bộ Xây dựng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2012 

Description:  97 tr. ; 31 cm 

 

Ký hiệu:  624.02  B662 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

67 

 
 

 Giáo trình kỹ thuật thi công, Tập 2 

Author: Đỗ Đình Đức, Lê Kiều, Lê Anh Dũng, Lê 

Công Chính 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  220 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048206031 

 

Ký hiệu:  624.1  D631 - 

D822 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

68 

 
 

 Bài tập sức bền vật liệu 

Author: Phạm Đức Phung 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2013 

Description:  301 tr. ; 27 cm 

 

Ký hiệu:  620.112  P534 

- P577 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

69 

 
 

 Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau 

Author: Nguyễn Tiến Chương 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2014 

Description:  162 tr. ; 27 cm. 

ISBN:  9786048212940 

 

Ký hiệu:  624.183412  

N576 - C559 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

70 

 
 

 Môi trường trong quy hoạch xây dựng 

Author: Vũ Trọng Thắng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015 

Description:  474 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048203252 

 

Ký hiệu:  628  V986 - 

T367 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

 

Kỹ thuật thi công 

Author: Lê Khánh Toàn, Phan Quang Vinh, Đặng 

Hưng Cầu 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018 

Description:  209 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048221270 

 

 

 

Ký hiệu:  624.1  L433 - 

T627 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

72 

 

 

 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm máy xây dựng 

Author: Nguyễn Thiệu Xuân 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014 

Description:  216 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048213749 

 

Ký hiệu:  624.028  N576 

- X8 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

73 

 
 

 Giáo trình AutoCad 2015 : Phần 2D 

Author: Mai Hoàng Long 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2017 

Description:  113 tr. ; 24 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048217679 

 

Ký hiệu:  006.6  M217 - 

L848 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

74 

 
 

 Tin học ứng dụng cầu đường 

Author: Phạm Văn Thoan 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014 

Description:  237 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048212407 

 

Ký hiệu:  624.20285  

P534 - T449 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

75 

 
 

 Độ bền mỏi của kết cấu thép hàn 

Author: Phạm Huy Chính 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2014 

Description:  194 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9786048200763 

 

Ký hiệu:  693  P534 - 

C539 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

76 

 

 Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà 

công nghiệp 1 tầng 

Author: Nguyễn Đình Thám, Tạ Thanh Bình 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2012 

Description:  89 tr. ; 27 cm 

 

Ký hiệu:  690.54  N576 - 

T366 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



 

77 

 
 

 Thi công đường ô tô 

Author: Doãn Hoa 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2012 

Description:  27 cm 

 

Ký hiệu:  625.7  D631 - 

H678 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

78 

 
 

 Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc 

Author: Phan Tấn Hài (Chủ biên); Võ Đình Diệp, 

Cao Xuân Lương 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  319 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048208516 

 

Ký hiệu:  721  P535 - 

H149 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

79 

 
 

 Cơ học cơ sở - Tập 2: Động học và động lực học, 

Tập 2 

Author: Đặng Quốc Lương 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014 

Description:  218 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048207014 

 

Ký hiệu:  531  D182 - 

L964 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

80 

 

 

 Cấu tạo chung về công trình cầu trên đường và mố 

trụ cầu 

Author: Phan Duy Pháp; Vũ Chung Hiếu (Tham gia 

biên soạn) 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2015 

Description:  162 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9786048217211 

 

Ký hiệu:  624.284  P535 

- P535 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

81 

 
 

 Cơ học đất : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành 

xây dựng cầu đường 

Author: Bùi Anh Định 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2013 

Description:  313 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:   

 

Ký hiệu:  624.15136  

B932 - D584 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



82 

 
 

 Strength of materials Problems and solutions 

Author: Trần Minh Tú, Nguyễn Thị Bích Phương, 

Nghiêm Hà Tấn 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015 

Description:  137 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048212859 

 

Ký hiệu:  620.1  T772 - 

T883 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

83 

 

 

 Giáo trình thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng 

Author: Phạm Thị Lan, Trần Thanh Tuấn 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016 

Description:  89 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048218065 

 

Ký hiệu:  624  P534 - 

L243 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

84 

 
 

 Thiết kế kết cấu thép trong công trình xây dựng dân 

dụng và công nghiệp 

Author: Nguyễn Văn Thông (Chủ biên); Đoàn Định 

Kiến, Phạm Văn Hội 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018 

Description:  228 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048223809 

 

Ký hiệu:  693  N576 - 

T486 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

85 

 
 

 Hướng dẫn đồ án môn học kinh tế xây dựng và 

nghiệp vụ đấu thầu 

Author: Đặng Văn Dựa 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016 

Description:  59 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048217853 

 

Ký hiệu: 338.4022  

D182 -  D812   

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

86 

 
 

 Tổ chức thi công trong xây dựng giao thông 

Author: Đỗ Văn Quế 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2013 

Description:  182 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:   

 

Ký hiệu:  625  D631 - 

Q311 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



87 

 
 

 Sổ tay quản lý chất lượng công trình xây dựng 

Author: Trần Vinh Vũ, Trần Ngọc Quang, Trần 

Quang Vinh... 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  412 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048223021 

 

Ký hiệu:  624.068  T772 

- V986 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

88 

 
 

 Nhà cao tầng - Thiết kế và xây dựng : Kiến trúc nhà 

cao tầng. T.1 

Author: Trịnh Hồng Đoàn, Nguyễn Hồng Thục, 

Khuất Tân Hưng 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012 

Description:  332 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

 

Ký hiệu:  720.483  T833 

- Đ631 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

89 

 
 

 Các thí dụ thực hành tính toán và biện pháp thi công 

kết cấu bê tông ứng lực trước 

Author: Đặng Tỉnh 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2016 

Description:  207 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048219154 

 

Ký hiệu:  691  D182 - 

T588 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

90 

 

 

 Thiết kế đường đô thị 

Author: Phạm Hữu Đức, Nguyễn Văn Thịnh, Trần 

Hữu Diện 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2018 

Description:  215 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048223755 

 

Ký hiệu:  625.7  P534 - 

D822 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 2 

 

91 

 
 

 Bài tập sức bền vật liệu. Phần 1, Thanh chịu lực cơ 

bản 

Author: Vũ Thị Bích Quyên 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  298 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048221287 

 

Ký hiệu:  620.112  

620.112 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



92 

 
 

 Tiếng anh trong kiến trúc và xây dựng 

Author: James Cumming; Đỗ Hữu Thành (dịch); 

Hoàng Anh Dũng (H.đ) 

Publisher: Xây dựng, 2017 

Description:  237 tr. ; 24 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048208271 

 

Ký hiệu:  624.01  J272 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

93 

 
 

 Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát 

xây dựng : Công bố kèm theo quyết định số 1354/QĐ 

- BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Trưởng Bộ xây dựng 

Author: Bộ Xây dựng 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  136 tr. ; 31 cm 

ISBN:  9786048220907 

 

Ký hiệu:  338.4  D584 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

94 

 
 

 Tiếng anh trong xây dựng và kiến trúc 

Author: Võ Như Cầu 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2015 

Description:  292 tr. ; 24 cm 

Edition: Tái bản 

ISBN:  9786048206468 

 

Ký hiệu:  624.01  V872 - 

C371 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

95 

 
 

 Máy xây dựng 

Author: Lê Văn Kiểm 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2012 

Description:  152 tr. ; 24 cm 

 

Ký hiệu: 624.028  L433 

- K473   

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

96 

 
 

 Thiết kế sàn sườn có bản một phương bê tông cốt 

thép toàn khối 

Author: Nguyen Truong Thang 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2017 

Description:  114 tr. ; cm 

ISBN:  9786048221300 

 

Ký hiệu:  624.1  N576 - 

T367 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



97 

 
 

 Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Author: Phan Nhựt Duy; Đoàn Ngọc Hiệp 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015 

Description:  136 tr. ; 24 cm 

ISBN:  9786048213527 

 

Ký hiệu: 354.6  P535 - 

D988  

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

98 

 
 

 Hướng dẫn đồ án Thi công cầu 

Author: Nguyễn Tiến Oanh (Chủ biên); Trần Quốc 

Ca, Nguyễn Trâm, Lê Trần Nghĩa 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2014 

Description:  125 tr. ; 27 cm 

ISBN:  9786048200428 

 

Ký hiệu:  624.2  N576 - 

O118 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

99 

 

 

 Đo đạc giám sát thi công xây dựng công trình 

Author: Phạm Văn Chuyên 

Publisher: Hà Nội, Xây dựng, 2015 

Description:  141 tr. ; 27 cm. 

ISBN:  9786048213169 

 

Ký hiệu:  624.1  P534 - 

C564 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

100 

 
 

 Nhà cao tầng - Thiết kế và xây dựng : Kiến trúc nhà 

cao tầng. T.1 

Author: Trịnh Hồng Đoàn, Nguyễn Hồng Thục, 

Khuất Tân Hưng 

Publisher: Hà Nội : Xây dựng, 2012 

Description:  332 tr. ; 27 cm 

Edition: Tái bản 

 

Ký hiệu:  720.483  T833 

- Đ631 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 

101 

 
 

 Fundamentals of database systems 

Author: Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe 

Publisher: Hoboken, NJ : Pearson, 2017 

Description:  1272 tr. ; 24 cm 

Edition: Seventh edition 

ISBN:  9781292097619 

 

Ký hiệu:  005.74  R172 

Thư viện ĐBP 

Số lượng: 1 

 



HƯỚNG DẪN TRUY CẬP SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ 

http://thuvienso.hiu.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với mô hình thư viện số này tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

sẽ có thể Download miễn phí cơ sở dữ liệu trực tuyến với hơn 1.400.000 tài liệu. Khai 

thác và tham khảo nguồn tài nguyên học tập của hơn 100 Thư viện số của các Thư 

viện trường liên kết trên toàn quốc. 

 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Tên+chữ cái đầu và tên lót 

Vd: Nguyễn Văn A  Tên đăng nhập = Mật khẩu = anv 

 Đăng nhập với Sinh viên. 

Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên. 

Vd: Nguyễn Văn B, mã số SV 178091026: Tên đăng nhập = Mật khẩu = 178091026 

 

 

 

 

 

 

http://thuvienso.hiu.vn/


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CSDL TRỰC TUYẾN 

1. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN 

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, 

bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

Địa chỉ truy cập:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

2. CSDL SpringerLink.  

- Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. 

- Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 

45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. 

- Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá 

nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải 

Field). 

Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

3. CSDL ProQuest. 

- Là CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay. Tích hợp của 28 CSDL được ưa 

dùng nhất, bao gồm: Kinh doanh & tin tức, Y dược, Khoa học & công nghệ, Khoa 

học & xã hội và nghiên cứu chung. 

- Bao quát các nguồn tài liệu từ xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án,… đến các 

hồ sơ doanh nghiệp như: Xuất bản phẩm định kỳ, luận văn, luận án, báo cáo hàng 

năm, nghiên cứu thị trường & ngành công nghiệp, báo cáo quốc gia… 

Địa chỉ truy cập: 

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?account

id=39958  

Tài khoản truy cập: dhqthb  

Mật khẩu: dhqthb 

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958
https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958


 KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ MIỄN PHÍ 

1. Luận văn miễn phí: https://oatd.org/  

2. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc: https://www.un-ilibrary.org/  

3. Thư viện trực tuyến của Liên minh Viễn thông: https://www.itu-ilibrary.org/ 

4. CSDL MIT OpenCourseWare: https://ocw.mit.edu/index.htm  

5. CSDL FreeTechBook: http://www.freetechbooks.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 
215 Điện Biên Phủ - Phường 15 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh 

ĐT: 028.7308.3456 – Ext: 3630 

Email: library@hiu.vn – hoaitm@hiu.vn   

Website: http://www.thuvien.hiu.vn; http://thuvienso.hiu.vn 

https://www.facebook.com/Library-HIU 
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